
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 
Được phát hành bởi Ngân hàng TNHH Một Thành Viên CIMB (Việt Nam), có hiệu lực từ ngày 01/07/2024. 

 

 KHÁCH HÀNG CHUẨN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN 

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN   

Phí mở tài khoản Miễn phí Miễn phí 
Số dư tối thiểu ban đầu khi mở tài khoản* 500.000 VND/50 USD 5.000.000 VND/500 USD 
Số dư tối thiểu duy trì tài khoản* 100.000 VND/5 USD 1.000.000 VND/50 USD 
Phí duy trì tài khoản không hoạt động (phí thu đầu 
mỗi  quý nếu tình trạng tài khoản là không hoạt 
động tại cuối quý trước) 

15.000 VND/tài khoản/quý 15.000 VND/tài khoản/quý 

Phí đóng tài khoản  
- Số dư tài khoản < 50.000VND/3USD/3AUD  
- Số dư tài khoản ≥ 50.000VND/3USD/3AUD 

 
Trên số dư còn lại trên tài khoản 
Miễn phí 

 
Miễn phí 
Miễn phí 

Số dư tối thiểu tiền gửi có kỳ hạn/tiết kiệm có kỳ 
hạn** 

10.000.000 VND/500 USD 50.000.000 VND/2.500 USD 

Phí in sao kê (Tính theo tài khoản) 
  - Dưới 06 tháng 
  - Từ 06 tháng trở lên 
Tối đa 3 bản/tài khoản 

 
40.000 VND/2 USD 
80.000 VND/3 USD 

 
Miễn phí 
Miễn phí 

Tra soát giao dịch tài khoản 110.000 VND/5 USD Miễn phí 
   
GIAO DỊCH TIỀN MẶT   
Nộp tiền mặt 
  - Bằng tiền VND 
  - Bằng tiền USD 

 
Miễn phí 
- Tiền số tiền mệnh giá nhỏ từ 
2.000 USD trở lên: 
+ 1;2;5 USD: 1,65% trên số tiền 
nộp, tối thiểu 2.2USD/món 
+ <50 USD: 0,44% trên số tiền 
nộp, tối thiểu 2.2USD/món 

- Tiền 100USD (USD trắng) seri cũ: 
11.000 VND/tờ 

 
Miễn phí 
- Tổng số tiền mệnh giá nhỏ từ 

2.000 USD trở lên: 
+ 1;2;5 USD: 1,65% trên số tiền 
nộp, tối thiểu 2.2USD/món 
+ <50 USD: 0,44% trên số tiền 
nộp, tối thiểu 2.2USD/món 

- Tiền 100USD (USD trắng) seri cũ: 
11.000 VND/tờ 

Rút tiền mặt từ tài khoản 
  - Từ tài khoản tiền VND hoặc bằng tiền VND từ tài 
khoản ngoại tệ 
  - Từ tài khoản tiền VND cho số tiền từ 500.000.000 
VND trong vòng 2 ngày kể từ ngày nộp tiền 
  - Từ tài khoản tiền USD 
- Từ tài khoản ngoại tệ khác 

 
Miễn phí 
 
0,055%  
 
0,22% tối thiểu 2.2USD 
0,55% tối thiểu 2.2 đơn vị ngoại tệ 

 
Miễn phí 
 
0,033% 
 
0,165% tối thiểu 2.2 USD 
0,44% tối thiểu 2.2 đơn vị ngoại tệ 

Rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 
  - Từ tài khoản tiền VND 
  - Từ tài khoản tiền ngoại tệ 

 
Miễn phí 
Bằng phí rút tiền nếu thời gian 
thực gửi nhỏ hơn 30 ngày 

 
Miễn phí 
Bằng phí rút tiền nếu thời gian 
thực gửi nhỏ hơn 30 ngày 

Phí kiểm đếm tiền mặt 
Áp dụng cho tài khoản VND, cho số tiền từ 
500.000.000 VND, khách hàng nộp tiền vào rồi 
chuyển ra ngoài hệ thống trong vòng 2 ngày làm việc 

 
 
0,055%  
 

 
 
0,033%  
 

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN   
Chuyển tiền giữa các tài khoản mở tại CIMB Việt 
Nam 

Miễn phí Miễn phí 



Chuyển tiền trong Việt Nam đến Ngân hàng khác 
CIMB   

Miễn phí 
 

Miễn phí 
 

Chuyển tiền quốc tế 
 
 

0,15% (tối thiểu 15USD hoặc 
330.000 VND; tối đa 150USD 
hoặc 3.300.000 VND) + phí ngân 
hàng khác (nếu có) 

0,10% (tối thiểu 10USD hoặc 
220.000 VND; tối đa 100USD 
hoặc 2.200.000 VND) + phí ngân 
hàng khác (nếu có) 

   
Phí sửa đổi lệnh chuyển tiền 
  - Chuyển tiền trong Việt Nam 
  - Chuyển tiền quốc tế 
   

 
22.000 VND/1 USD 
220.000 VND hoặc 10 USD + 
phí ngân hàng khác*** (nếu có) 

 
Miễn phí 
220.000 VND hoặc 10 USD + 
phí ngân hàng khác*** (nếu có) 

Nhận tiền từ nước ngoài 
  - Vào tài khoản tại CIMB 

 
Miễn phí 

 
Miễn phí 

   
CÁC PHÍ KHÁC   

Xác nhận số dư hoặc thông tin tài khoản  
110.000 VND/5 USD 
(Tối đa 3 bản/yêu cầu) 

Miễn phí 

Phí chuyển phát qua thư  
  - Trong Việt Nam: 

 Chuyển phát thường hoặc qua đường thư 
tín điện tử; hoặc tại ngân hàng (chỉ dành 
cho Khách hàng Ưu tiên) 

 Chuyển phát nhanh trong địa bàn Tp.HCM 
 Chuyển phát nhanh ngoài địa bàn Tp.HCM 

 
  - Ra nước ngoài****: 

 
 
 
Miễn phí 
 
 
60.000 VND hoặc 2 USD 
180.000 VND hoặc 8 USD 
 
Theo phí chuyển phát bưu cục  
 

 
 
Miễn phí 
 
 
Miễn phí 
Miễn phí 
 
Theo phí chuyển phát bưu cục 

Phí dịch vụ khác  Tối thiểu 110.000VND/5USD Miễn phí  
 

* Không áp dụng đối với khách hàng đang có sản phẩm khác như khoản vay và tiền gửi/tiền gửi tiết kiệm có 
kỳ hạn và tài khoản được mở qua Ứng dụng OCTO by CIMB 

** Không áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn mở qua kênh OCTO 

*** Phí ngân hàng khác cho yêu cầu chuyển tiền quốc tế sẽ được thu sau trên tài khoản người chuyển, sau khi 
Ngân hàng nhận báo phí thu (trường hợp người chuyển chịu phí). Loại tiền tệ thu phí sẽ được áp dụng tương 
ứng với loại tiền tệ của tài khoản tương ứng 

**** Áp dụng theo phí chuyển phát bưu cục đến từng quốc gia và được thông báo với khách hàng tại thời 
điểm khách hàng yêu cầu chuyển thư.  

Ghi chú khác: 

 Biểu phí này đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng VAT. 
 Phí tính trên mỗi tài khoản, mỗi giao dịch hoặc mỗi yêu cầu, trừ khi được chỉ định khác trong biểu phí này. 
 Các dịch vụ khác không được nêu tại đây sẽ được cung cấp theo yêu cầu với mức phí tương ứng được 

thông báo. Các phí nêu tại đây có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ mà không có thông báo trước. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cimbbank.com.vn, gọi 1900 969696 hoặc đến ngân hàng CIMB 
Việt Nam. 


